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Gs. TsKH. Nguyễn Ngọc Trân
Đại biểu Quốc hội các khóa IX, X, XI

Nguyên Phó Chủ nhiệm UB Đối ngoại QH

Ngày 06.01.2016 tới đây, Quốc hội được thành lập tròn 70 năm. “Ôn cố, tri
tân”như người xưa vẫn nói, là việc làm cần thiết, đặc biệt trong bối cảnh năm
2016, Đảng sẽ tiến hành Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, và sau đó toàn bộ
bộ máy Nhà nước, trong đó có Quốc hội, sẽ được bầu lại.

Việc làm là cần thiết, đòi hỏi phải cố gắng nhìn xuyên suốt 70 năm, một
cách khách quan và trung thực, nhìn ta và nhìn ra thế giới, từ lúc mới thành lập,
trải qua ba mươi năm chiến tranh cho tới ngày đất nước thống nhất, rồi đổi mới và
hội nhập quốc tế. Có như thế mới có thể rút ra được những bài học quý cho Quốc
hội và cho sự nghiệp xây dựng đất nước nói chung.

Tôi được bầu và tham gia Quốc hội trong ba khóa IX, X, và XI, từ tháng 7
năm 1992 đến tháng 7 năm 2007.

15 năm, chỉ hơn 1/5 của khoảng thời gian 70 năm một ít, và cho dù từ năm
2008 đến nay tôi vẫn theo dõi hoạt động của Quốc hội, đóng góp của tôi vào công
việc chung đầy ý nghĩa này chỉ là những nguyên liệu thô, nhiều lắm là những mãnh
ghép, chân thật rút ra từ thực tế mà mình đã trải nghiệm.

Tôi đã viết một bài với tựa đề “Một chặng đường của Quốc hội qua trải
nghiệm của một đại biểu”trong tâm thế đó, để tham gia vào chủ đề “Quốc hội Việt
Nam, 70 năm hình thành và phát triển”.

Hôm nay, xin được trích ra đôi điều tâm niệm để trao đổi với các đồng chí.

I. Suy nghĩ về đổi mới tại Quốc hội

Đường lối Đổi mới chính thức khai sinh từ Đại hội Đảng lần thứ VI đến năm
2016 sẽ đúng 30 năm.

Đất nước đã thay da đổi thịt. Vị thế Việt Nam trên thế giới ngày càng chững
chạc và Việt Nam được nhìn vào như là một điểm sáng về nhiều mặt.

Đường lối Đổi Mới chung đã tạo tiền đề cho Quốc hội đổi mới. Nhưng đó
mới là điều kiện cần, mặc dù là nền móng, cơ bản. Quốc hội còn phải tự đổi mới
mình và khi đó, Quốc hội sẽ mang lại những đóng góp vào công cuộc Đổi Mới
chung, từ đặc thù của mình, làm cho nó toàn diện, đầy đủ và vững chắc.

Năm 1992, năm tôi trúng cử đại biểu Quốc hội khóa IX, Đổi mới được 6
tuổi. Nhưng cũng là thời điểm ngay sau khi Liên Xô tan rã, chế độ xã hội chủ
nghĩa ở Liên Xô và các nước Đông Âu lần lượt sụp đổ.

Sự thay đổi thể chế chính trị ở các nước này đặt Việt Nam (đến lúc này vẫn
còn bị bao vây cấm vận ngặt nghèo) trước muôn vàn khó khăn.
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Khó khăn nhưng cũng là thời cơ để Quốc hội vươn lên, cống hiến theo chức
năng hiến định, cùng đất nước quyết tâm đi vào con đường Đổi mới.

Tôi đi vào hoạt động nghị trường rất bỡ ngỡ vì chưa hề được chuẩn bị. Hành
trang chỉ là vốn sống tích lũy được từ 20 năm nghiên cứu khoa học và giảng dạy
đại học ở Pháp và ở trong nước, từ 12 năm quản lý nhà nước về khoa học và công
nghệ, 8 năm phụ trách Chương trình Điều tra cơ bản tổng hợp vùng đồng bằng
sông Cửu Long, theo quyết định của Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Võ Nguyên
Giáp.

Nhưng may mắn cho tôi là đã manh nha những đổi mới từ Quốc hội.

Nếu trên bình diện cả nước, Đổi mới đã bắt đầu từ những hành động cụ thể,
tưởng chừng nhỏ như Khoán 10, từ một kế hoạch tập trung “bể ra”3 kế hoạch
A, B, C những năm cuối thập niên 1970 ở Thành phố Hồ Chí Minh, thí điểm quy
nhu yếu phẩm vào lương ở Long An đầu những năm 1980, v.v. … thì ở Quốc
hội cũng vậy.

Câu chuyện Bà Sáu Trầu, đại biểu Quốc hội tỉnh Cửu Long, tháng 12 năm
1985 đã không đọc bài phát biểu đã nộp trước mà đề cập thẳng một vấn đề nóng
lúc bấy giờ, quyết sách giá –lương –tiền, đã từng bước chấm dứt một thủ tục
nhiều công đoạn, rất gò bó, trước khi được phát biểu.

Bắt đầu tranh luận với các thành viên Chính phủ, Tòa án NDTC, đã khơi
luồng trở lại cho chất vấn tại hội trường.

Tiến hành giám sát trước khi có luật giám sát đã đưa vào quỹ đạo việc
triển khai một trong ba chức năng của Quốc hội. Đó là những hành động nhỏ,
cụ thể khác mà tôi đã trực tiếp tham gia.

Tuy nhiên, qua những gì đã trải nghiệm, theo tôi nghĩ, những thay đổi
nhỏ chỉ dẫn đến đổi mới ở Quốc hội, và trở thành một quá trình không thể trở
lui được khi nào những thay đối đó đáp ứng được nguyện vọng chính đáng của
cử tri, phù hợp và để thực hiện chức năng nhiệm vụ của Quốc hội.

Một trải nghiệm thứ hai là Đổi mới là một quá trình liên tục. Đi chậm lại
là đã kềm hãm sự phát triển.

Chất vấn tại hội trường hiện nay đã và đang trải qua nhiều bước. Nêu các
vấn đề mà cử tri bức xúc là bước 1, không chấp nhận “hứa cho qua ải”là bước
2, và gần đây cả Chính phủ, VKSNDTC, TANDTC có mặt để trả lời các câu hỏi
của đại biểu Quốc hội là bước 3 (như Nghị viện ở hầu hết các nước đã làm từ
lâu). Truyền hình và truyền thanh trực tiếp các phiên chất vấn là một bước phát
triển của chất vấn và buộc công tác này phải mỗi ngày một tiến lên dưới sự
giám sát của cử tri.

Bỏ phiếu tín nhiệm là một nội dung được quy định trong Hiến Pháp 1992
sửa đổi 2001. Tuy hơn 10 năm sau mới thực hiện được, nhưng hoạt động này đã
đánh dấu một bước trưởng thành của Quốc hội.

Tôi nghĩ rằng mong muốn Quốc hội bỏ phiếu tín nhiệm hai lần trong một
nhiệm kỳ và với hai mức độ tín nhiệm chắc chắn không sớm thì muộn, sẽ được
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thực hiện vì chỉ có lợi cho đất nước mà thôi, và phù hợp với nguyện vọng giám
sát của cử tri đối với bộ máy nhà nước do mình bầu ra.

Trải nghiệm thứ ba của tôi là nếu đổi mới ở Quốc hội đã có bước khởi sắc
trong ba thập niên qua đó là nhờ có đường lối Đổi mới chung, thì sự đổi mới
phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước sẽ chắp cánh cho Quốc hội
đổi mới mạnh mẽ hơn nữa.

II. Chiều rộng và chiều sâu, số lượng và chất lượng

Những bước đi lên của Quốc hội là một thực tế rất rõ ràng, được cử tri
thừa nhận.

Hội trường mới, nơi làm việc rộng rãi, đội xe có đến số hai trăm, số nhà
khách của Quốc hội ở Hà Nội, ở Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, các đại
biểu Quốc hội được trang bị máy tính xách tay, v.v. … là những ví dụ phát triển
rất ấn tượng về chiều rộng, nhất là trong khóa XIII.

Về số lượng, số phiên họp của Ủy Ban Thường vụ Quốc hội, số đại biểu
Quốc hội chuyên trách, nhiều hơn, số luật được thông qua, các cuộc giám sát,
các cuộc hội thảo, số đoàn khách quốc tế vào làm việc trong khung khổ trao đổi,
v.v. … tăng rõ rệt, nhiều hơn khi tôi là đại biểu.

Đó là những thành tựu cần được đánh giá đúng mức. Tuy nhiên, cử tri
vẫn chờ đợi ở Quốc hội nhiều hơn về chiều sâu cũng như về chất lượng.

Kỷ năng hoạt động nghị trường của đại biểu Quốc hội (thảo luận, tranh
luận, chất vấn, giám sát, … ), tính chuyên nghiệp trong công tác của đại biểu và
của bộ máy Văn phòng Quốc Hội tốt hơn chắc chắn sẽ nâng hoạt động của
Quốc hội lên tầm cao khác, với chất lượng khác.

Quốc hội thông qua nhiều luật hơn, nhưng còn nhiều luật chưa sát với
cuộc sống, thậm chí có luật vừa thông qua, chưa có hiệu lực thi hành buộc phải
sửa đổi. Quốc hội cần đi vào chiều sâu nhiều hơn nữa trên những vấn đề như:
các quy định từ hội nhập tương tác ra sao với hệ thống nội luật; sử dụng ngân
sách nhà nước và đầu tư công đúng, sớm mạng lại hiệu quả, v.v. ...

Nói một cách khái quát, còn rất nhiều việc cần Quốc hội thực hiện ba
chức năng của mình với chất lượng cao hơn.

Tôi xin dẫn chứng hai ví dụ mà cũng là hai vấn đề tôi day dứt nhiều.

+ Thương hiệu và năng lực cạnh tranh

Sau khi Việt Nam ký kết Hiệp định thương mại song phương Việt Nam –
Hoa Kỳ, và sắp sửa gia nhập Tổ chức thương mại thế giới, nhận thức rằng vấn
đề năng lực cạnh tranh sẽ là cốt tử trong việc thắng thua trên thương trường, Ủy
Ban Đối ngoại của Quốc hội đã tổ chức hai buổi nói chuyện chuyên đề Thương
hiệu Việt Nam và Hội nhập kinh tế (tháng 5.2003) và Chỉ dẫn địa lý và Thương
hiệu nông sản Việt Nam (tháng 5.2004) nhằm giới thiệu với đại biểu Quốc hội
khái niệm thương hiệu, ý nghĩa và tầm quan trọng của nó, với mong muốn đưa
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từ này vào Luật thương mại và Luật cạnh tranh cùng với những quy định nhằm
tăng cường năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp.

Rất tiếc từ thương hiệu vẫn không được đưa vào hai luật với lý do là từ còn
quá mới! Đó là vào năm 2005. 20 năm sau Đổi mới, Quốc hội của chúng ta chưa
đủ nhạy bén với chuyển động của đời sống kinh tế xã hội.

Cho đến hôm nay, thêm mười năm nữa, khi mà Việt Nam đang hội nhập tích
cực, sâu và toàn diện, từ thương hiệu vẫn chưa được luật pháp Việt Nam công nhận
trong khi thương hiệu đã đi vào cuộc sống với nhiều cách hiểu và sử dụng khác
nhau. Nhắm mắt càng lâu, Nhà nước càng khó quản thương hiệu!

Đến năm 2015, khi mà giá xuất khẩu của gạo Việt Nam đã gần 5 năm “đội
sổ”(đứng cuối danh sách) những nước xuất khẩu gạo, Bộ Nông nghiệp và Phát
triển nông thôn mới thấy rằng cho tới nay Việt Nam chưa có bất cứ một thương
hiệu gạo nào cả và mới bắt tay xây dựng đề án “Phát triển thương hiệu gạo Viêt
Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030”!

+ Đào tạo nguồn nhân lực

Việt Nam luôn coi giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu.

Luật giáo dục đã được ban hành lần đầu tiên năm 1998 như là một luật
khung. Luật sửa đổi được ban hành năm 2005. Luật này được sửa đổi bổ sung năm
2009 nhưng vẫn chưa hoàn chỉnh.

Luật giáo dục đại học được ban hành năm 2012. Những vấn đề đang tranh
luận trong lĩnh vực này còn khá nhiều (nhiều hay ít trường đại học, ngoài công lập
vì lợi nhuận và không vì lợi nhuận, tự chủ, tuyển sinh, … ).

Luật dạy nghề được ban hành năm 2006. Dự kiến sửa đổi năm 2014, nhưng
cuối cùng Luật giáo dục nghề nghiệp được ban hành. Chưa kịp thổi luồng sinh khí
mới cho công tác đào tạo nghề, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước và của hội
nhập, luật làm nảy sinh một số chồng lấn với Luật giáo dục đại học liên quan đến
hệ cao đẳng.

Không thiếu nghị quyết của Đảng, nghị quyết của Quốc hội, và khá nhiều
luật đã được ban hành, sửa đổi bổ sung, rồi sửa đổi, nhưng nền giáo dục và đào tạo
nước nhà chưa có được sự ổn định cần thiết để vận hành. Tại sao? Thực trạng của
ngành giáo dục và đào tạo là một nỗi băn khoăn lớn của xã hội.
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III. Quốc hội trong bối cảnh hội nhập quốc tế

Nhận thức về hội nhập quốc tế dần dần được mở rộng qua các nghị quyết
Đại hội Đảng. Cho tới thời điểm này:

“Việt Nam sẽ tiếp tục hội nhập quốc tế sâu rộng và toàn diện hơn nữa, tham
gia sâu hơn vào các liên kết khu vực, tăng cường thực hiện các cam kết quốc tế,
đồng thời nỗ lực cùng các nước, các tổ chức quốc tế đưa quan hệ đi vào chiều sâu,
bền vững và ổn định.”

Việt Nam đang được đánh giá là một trong những nước hội nhập quốc tế
tích cực nhất.

Ngày 22.11.2015, Cộng đồng ASEAN đã tiến thêm một bước đến việc hình
thành chính thức cuối năm 2015, với 3 trụ cột, chính trị - an ninh, kinh tế, và văn
hóa xã hội.

TPP và FTA Việt Nam –EU cũng vừa được Bộ trưởng các nước ký kết.

So với các cam kết với WTO, các cam kết trong TPP và các FTA “thuộc thế
hệ mới”cao hơn và rộng hơn nhiều.

Phạm vi điều chỉnh của các FTA này bao gồm thương mại hàng hóa, thương
mại dịch vụ, sở hữu trí tuệ, các vấn đề thương mại mới (như doanh nghiệp nhà
nước, mua sắm công, … ) và các vấn đề phi thương mại (môi trường, lao động, … ).
Mức độ tự do hóa rất cao, giảm sâu thuế (còn từ 0 đến 5%) và giảm nhanh lộ trình
(thời hạn của lộ trình ngắn).

Quốc hội cần và có thể làm gì để góp phần để hội nhập quốc tế của Việt
Nam đạt được kết quả cao nhất?

Tôi xin nêu lên ba suy nghĩ của mình về câu hỏi quan trọng này.

(1) Hội nhập quốc tế là một thách thức rất lớn đối với công tác lập pháp,
trước tiên đối với Quốc hội.

Khi đàm phán việc gia nhập WTO, trong vòng chưa đầy hai năm, tập trung
nhất vào những tháng cuối cùng, Việt Nam đã phải sửa đổi, bổ sung và ban hành
mới 23 luật, 1 pháp lệnh và nhiều văn bản dưới luật và pháp lệnh để phù hợp với
các quy định của WTO. Việt Nam cũng đã phê chuẩn các công ước quốc tế mà
Việt Nam đã ký kết hoặc gia nhập. Nhiều và nhanh đến nỗi hầu như chúng ta
không kịp cân nhắc hệ quả và hệ lụy đối với hệ thống nội luật của Việt Nam ra
sao!

Các điều ước quốc tế tác động lên hệ thống nội luật ngày càng sâu và rộng.

Tuy vậy, thách thức không phải chỉ ở số lượng các luật phải sửa đổi mà còn
ở chỗ đồng thời phải đảm bảo Điều 12 của Hiến pháp 2013 được thực hiện:

“(… ) chủ động và tích cực hội nhập, hợp tác quốc tế trên cơ sở tôn trọng
độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, không can thiệp vào công việc nội bộ của
nhau, bình đẳng, cùng có lợi”.

(2) Quốc hội tích cực góp phần chủ động đổi mới để hội nhập
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Tổ chức Diễn đàn kinh tế thế giới (WEF) công bố hàng năm chỉ số cạnh
tranh toàn cầu (Global Competitiveness Index, GCI) của các quốc gia và các nền
kinh tế trên thế giới.

Biểu đồ dưới đây hiển thị chỉ số GCI và chỉ số thể chế (Institutions Index) 1

của Việt Nam trong 10 năm (2006 –2015).

Biểu đồ chỉ số cạnh tranh và chỉ số thể chế
của Việt Nam

Chỉ số thể chế (đường màu xanh), là một trong 12 chỉ số mà WEF đưa vào
để tính toán GCI, đóng góp quan trọng vào chỉ số này (đường màu gạch).

Theo cách tính các chỉ số của WEF, biểu đồ cho thấy hai điều:

(1) Nếu chỉ số thể chế tiếp tục tăng sau năm 2009, thay vì tụt giảm liên tục
cho đến năm 2014, thì chỉ số GCI của Việt Nam sẽ cao hơn hiện nay và đã có thể
tiếp cận được nhóm ASEAN 6;

(2) Sự đổi mới thể chế không theo kịp chủ trương hội nhập quốc tế tích cực
và chủ động, sâu và toàn diện của Đảng và Nhà nước.

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày nay, mỗi quốc gia có hai sự lựa chọn,
hoặc chủ động đổi mới thể chế để xây dựng nguồn lực quốc gia mạnh, tăng cường
hiệu lực và hiệu quả quản lý nhà nước,và nâng cao sức cạnh tranh quốc gia, hoặc
bị động thay đổi bởi hội nhập thúc ép.

Bị động thường phải trả giá cao. Chủ động sẽ được nhiều hơn, giá phải trả
thấp hơn.

Đổi mới thể chế không phải là công việc của chỉ riêng Quốc hội, nhưng thể
chế này có vai trò quan trọng hàng đầu vì có liên quan đến lập pháp.

Chủ động, theo tôi nghĩ, Quốc hội cần đóng góp tích cực hơn nữa trong việc
đổi mới thể chế nhằm:

+ chống tham nhũng, tiêu cực mạnh và có hiệu quả hơn nữa;

+ sử dụng có hiệu quả hơn nữa đầu tư công;

+ tăng cường hiệu lực và hiệu quả của bộ máy nhà nước;

1 WEF tính chỉ số thể chế từ chỉ số thể chế công và chỉ số thể chế tư. Điểm của thể chế công tùy thuộc vào thực
trạng về quyền sở hữu, về đạo đức và tham nhũng, về các ảnh hưởng bất chính, về hiệu lực của chính quyền, và
về an toàn, an ninh. Điểm của thể chế tư tùy thuộc vào thực trạng về đạo đức công ty, và về tinh thần trách
nhiệm.
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+ thực hiện liên kết vùng, phát triển kinh tế vùng;

+ xây dựng thương hiệu ngành hàng, thương hiệu doanh nghiệp, thương
hiệu Việt Nam.

…

Tôi tin chắc là làm được các việc này, chỉ số thể chế và chỉ số cạnh tranh
của Việt nam sẽ tăng cao.

(3) Quốc hội cần tham gia tích cực hơn trong hội nhập quốc tế.

Trong quá trình đàm phán Hiệp định Thương mại song phương Việt Nam –
Hoa Kỳ cũng như trong quá tình đàm phán gia nhập WTO, vai trò của Quốc hội
chỉ thể hiện ở phút cuối khi Quốc hội phải thẩm tra để phê chuẩn các điều ước
quốc tế này.

Tháng 3 năm nay, khi được mời viết tham luận "Vai trò của Quốc hội trong
việc thực hiện các Mục tiêu thiên niên kỷ (MDG) 2000-2015 và các Mục tiêu phát
triển bền vững (SDG) sau 2015", tôi càng thấy rằng Quốc hội Việt Nam đáng lý đã
phải tham gia nhiều hơn vào Chương trình thực hiện các MDG vì các mục tiêu này
rất thiết thân với người dân, nhất là phụ nữ, trẻ em, đồng bào vùng sâu, vùng xa.

Tại sao Quốc hội cần có vai trò tích cực hơn trong hội nhập quốc tế?

Đơn giản bởi lẽ lợi ích của đất nước là làm sao phát huy các kênh quyền lực
nhà nước (thống nhất) để đạt được kết quả cao nhất có thể được trong hội nhập.

Theo tôi nghĩ, Quốc hội cần tham gia thực chất hơn, nhiều hơn, bằng các
phương thức thích hợp, vì hội nhập quốc tế không chỉ liên quan đến hệ thống nội
luật về mặt lập pháp, mà còn tác động mạnh và sâu sắc đến các lĩnh vực kinh tế,
khoa học công nghệ, văn hóa, xã hội và chính trị của đất nước.

Hội nghị IPU 132 và Tuyên bố Hà Nội là một ví dụ không thể rõ ràng hơn
về kết quả Việt Nam có thể gặt hái được nếu biết phát huy sức mạnh tổng hợp của
quyền lực nhà nước thống nhất.

IV. Vun đắp và phát huy “chất xám”của Quốc hội

Nhìn chung từ ngày thành lập đến nay, Quốc hội ngày càng khẳng định là
một thiết chế không thể thiếu của Nhà nước. Từ cuối khóa VII đến nay, Quốc hội
đã từng bước đổi mới. Các đại biểu Quốc hội đảm trách ngày càng tốt hơn các
chức năng và nhiệm vụ.

Tuy nhiên còn phải cố gắng nhiều để đạt chất lượng cao hơn. Tôi mạo muội
đề xuất mấy việc cần làm sau đây để nâng cao năng lực của Quốc hội.

Trước tiên, hãy tiết kiệm “chất xám”của Quốc hội và “kỹ năng hoạt động
nghị viện”mà các đại biểu tích lũy được sau mỗi khóa. Bằng một cách là tăng tỷ lệ
số đại biểu Quốc hội tái cử.

Thứ hai, mỗi đại biểu Quốc hội tự nâng cao kỹ năng hoạt động nghị viện của
mình, cụ thể là các kỹ năng phát biểu, thảo luận, giám sát, chất vấn, và thu thập, xử
lý thông tin.
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Trong hoạt động nghị viện, một việc làm nên sự khác biệt giữa các đại biểu
Quốc hội là cơ sở dữ liệu về các vấn đề cần cho công tác này mà mỗi đại biểu xay
dựng cho mình và năng lực sử dụng đúng lúc các thông tin cần thiết rút ra từ cơ sở
dữ liệu đó.

Thứ ba, mỗi đại biểu đến với Quốc hội từ góc độ chuyên ngành của mình.
Công tác nghị viện lại đòi hỏi hiểu biết liên quan đến nhiều lĩnh vực và có độ sâu
để có thể làm tốt ba chức năng của Quốc hội. Nói cách khác, phải không ngừng
nâng tầm của mình lên. Đối với người làm công tác đối ngoại, điều này lại càng
cần trong giai đoạn đất nước hội nhập quốc tế.

Thứ tư, và trên hết, là cái tâm. Luôn xem phản ánh và góp phần tìm ra
nguyên nhân, giải pháp cho các bức xúc chính đáng của cử tri là một nhiệm vụ.
Tâm sẽ thôi thúc đại biểu luôn cố găng nâng tầm của mình lên. Tâm còn ở chỗ phát
biểu hay không phát biểu, chất vấn hay không chất vấn, bấm nút nào khi phải biểu
quyết một nội dung, là vì mình hay vì dân.

Cuối cùng, khi cơ cấu số đại biểu Quốc hội khóa mới, coi trọng chất lượng
và trình độ của ứng viên chính là vun đắp chất xám cho Quốc hội.

Chúc Quốc hội của chúng ta luôn đổi mới, vượt lên chính mình và đi tới.
Chúc các đồng chí, sức khỏe và hạnh phúc.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 12 năm 2015


